20 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VẬT LÍ ĐẠI CƯƠNG
· Loại nhận biết
Câu 1: Dòng điện là dòng chuyển động định hướng của 
A. các hạt điện dương			B. các hạt điện âm
C. các loại hạt điện				D. các electron tư do
Câu 2: Chọn phát biểu đúng về đường cảm ứng từ
A. hướng từ nơi từ trường mạnh đến nơi từ trường yếu
B. hướng từ nơi từ trường yếu đến nơi từ trường mạnh
C. không có điểm xuất phát và điểm kết thúc
D. xuất phát ở dòng điện, kết thúc ở xa dòng điện
Câu 3: Hiện tượng giao thoa ánh sáng là
A. hiện tượng hai (hay nhiều) sóng ánh sáng giao nhau gây nên những điểm sáng nhất định trong không gian
B. hiện tượng hai (hay nhiều) sóng ánh sáng giao nhau gây nên những điểm tối nhất định trong không gian
C. hiện tượng hai (hay nhiều) sóng ánh sáng giao nhau gây nên những điểm sáng và tối nhất định trong không gian
D. hiện tượng hai (hay nhiều) sóng ánh sáng giao nhau gây nên những điểm sáng và tối trong không gian
Câu 4: Khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp trong hệ vân giao thoa ở thí nghiệm hai khe Young được xác định bằng công thức




A. 		B. 		C. 		D. 
Câu 5: Nguyên lí nào của nhiệt động học có cách phát biểu hợp với định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng?
A. Nguyên lí II	B. Nguyên lí III	C. Không có		D. Nguyên lí I
Loại thông hiểu
Câu 6: Chọn phát biểu sai về tính chất của sóng điện từ. Sóng điện từ
A. là sóng ngang
B. có mang năng lượng
C. không truyền được trong chân không
D. có thể gây ra hiện tượng giao thoa
Câu 7: Khối khí lí tưởng thực hiện quá trình chuyển trạng thái: thể tích tăng gấp đôi và áp suất tăng gấp đôi thì nhiệt độ tuyệt đối
A. Giảm đi 4 lần	B. Tăng gấp 4 lần	C. Không đổi		D. Tăng gấp đôi 
Câu 8: Kết luận quan trọng rút ra khi khảo sát hạt trong giếng thế thành cao vô hạn là
A. Hạt có năng lượng bị lượng tử hoá. Ứng với mỗi mức năng lương n thì có n2 trạng thái. 
B. Hạt có năng lượng bị lượng tử hoá. Ứng với mỗi mức năng lương có một mật độ xác suất tìm thấy hạt.
C. Hạt vẫn còn năng lượng dù ở nhiệt độ không tuyệt đối.
D. Hạt vẫn xuyên ngang thành dù có năng lượng thấp.
Câu 9: Sóng điện từ được dùng trong việc truyền hình qua vệ tinh là
A. sóng dài		B. sóng ngắn		C. sóng cực ngắn	D. sóng trung
Câu 10: Chọn phát biểu sai.
	Trong chuyển động quay thì đại lượng
A. Momen quán tính I tương ứng với khối lượng m trong chuyển động tịnh tiến

B. Momen động lượng tương ứng với động lượng  trong chuyển động tịnh tiến

C. Momen lực tương ứng với lực  trong chuyển động tịnh tiến

D. Momen động lượng tương ứng với lực  trong chuyển động tịnh tiến
· Loại vận dụng
Câu 11: Khối khí thực hiện quá trình nào sau đây chắc chắn không nhận công hay sinh công?
A. Đoạn nhiệt	B. Đẳng tích		C. Đẳng áp 		D. Đẳng nhiệt
Câu 12: Khi tốc độ chuyển động của một thanh rắn giả định là 290000 km/s thì độ dài của thanh giảm đi
A. 62%		B. 66%		C. 70%		D. 74%
Câu 13: Khi nhiệt độ tuyệt đối tăng từ 1000K lên 3000K, bước sóng của bức xạ có năng lượng phát xạ cao nhất sẽ
A. Giảm 81 lần	B. Tăng 81 lần	C. Giảm 3 lần	D. Tăng 3 lần
Câu 14: Định luật Coulomb được nghiệm đúng trong trường hợp nào sau đây
A. Hai đám mây giông nhiễm nhiễm điện tương tác với nhau.
B. Viên bi nhỏ nhiễm điện âm tương tác với bức tường ẩm tích điện dương.
C. Hạt nhân nguyên tử tương tác với electron đang bay quanh nó.
D. Hai bản tụ điện tương tác với nhau.

Câu 15: Trong 0,1 s trị số cảm ứng từ giảm đến từ 10 T đến 5 T thì  là
A. 50 T/s		B. 5 T/s		C. 500 T/s		D. 0,5 T/s
· Loại phân tích, tổng hợp

Câu 16: Trong không khí có sợi dây thẳng rất dài tích điện đều, mật độ điện dài . Xét hai vectơ ở cách dây một đoạn x. Biểu thức độ lớn D là




A. 		B. 		C. 		D. 
Câu 17: Dây thẳng rất dài có dòng điện không đổi. Quỹ tích của những điểm có độ lớn cảm ứng từ như nhau là
A. mặt phẳng song song với dây		B. mặt phẳng vuông góc với dây
C. các mặt trụ đồng trục là dây		D. không xác định được




Câu 18: Sóng điện từ lan truyền với vận tốc  trong chân không. Xác định sự biến đổi độ lớn của khi ,  và trị số E đang tăng




A. , giảm	B. , tăng	C. , giảm	D. , tăng
Câu 19: Thời gian sống trung bình của muyon dùng trong khối chì ở phòng thí nghiệm đo được là 0,2 s. Thời gian sống của các muyon tốc độ cao trong một vụ bùng nổ của các tia vũ trụ quan sát từ Trái đất đo được là 16s. Tốc độ của các muyon tia vũ trụ đó đối với Trái đất là
A. 0,975c		B. 0,980c		C. 0,985c		D. 0,990c 



Câu 20: Urani  là nguyên tử khởi đầu của một họ phóng xạ và cuối cùng cho đồng vị bền  theo phương trình:  . Biết chu kì bán rã của urani là 4,5.109 năm. Tại thời điểm ban đầu, quặng urani không chứa hạt nhân chì nào cả. Vào thời điếm nào thì trong mẫu quạng đó chứa 1 g urani và 10 mg chì?
A. 7,458.107 năm  	B. 4,863.107 năm  	C. 5,974.107 năm  	D. 2,325.107 năm  
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